        KHDH TIẾNG VIỆT LỚP 5 - VNEN

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Điều chỉnh – Bổ sung

	1
	1
	Bài 1A: Lời khuyên của Bác  (tiết 1)
	

	
	2
	Bài 1A: Lời khuyên của Bác  (tiết 2)
	

	
	3
	Bài 1A: Lời khuyên của Bác  (tiết 3)
	

	
	4
	Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (tiết 1)
	

	
	5
	Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (tiết 2)
	

	
	6
	Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (tiết 3)
	LGGDANQP: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	
	7
	Bài 1C: Buổi sáng ở làng quê (tiết1)
	

	
	8
	Bài 1C:Buổi sáng ở làng quê (tiết 2)
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	9
	Bài 2A: Văn hiến nghìn năm (tiết 1)
	

	
	10
	Bài 2A: Văn hiến nghìn năm (tiết 2)
	

	
	11
	Bài 2A: Văn hiến nghìn năm  (tiết 3)
	

	
	12
	Bài 2B: Sắc màu Việt Nam  (tiết 1)
	

	
	13
	Bài 2B: Sắc màu Việt Nam  (tiết 2)
	

	
	14
	Bài 2B: Sắc màu Việt Nam  (tiết 3)
	

	
	15
	Bài 2C: Những con số nói gì ?  (tiết 1)
	

	
	16
	Bài 2C: Những con số nói gì ?   (tiết 2)
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	17
	Bài 3A: Tấm lòng người dân  (tiết 1)
	

	
	18
	Bài 3A: Tấm lòng người dân  (tiết 2)
	

	
	19
	Bài 3A: Tấm lòng người dân  (tiết 3)
	

	
	20
	Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương (tiết 1)
	LGGDANQP: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

	
	21
	Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương  (tiết 2)
	

	
	22
	Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương ( tiết 3) 
	

	
	23
	Bài 3C: Cảnh vật sau cơn mưa  (tiết 1)
	

	
	24
	Bài 3C: Cảnh vật sau cơn mưa  (tiết 2)
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	25
	Bài 4A: Hòa bình cho thế giới  (tiết 1)
	

	
	26
	Bài 4A: Hòa bình cho thế giới  (tiết 2)
	

	
	27
	Bài 4A: Hòa bình cho thế giới  (tiết 3)
	

	
	28
	Bài 4B: Trái đất là của chúng mình (tiết 1)
	

	
	29
	Bài 4B: Trái đất là của chúng mình (tiết 2)
	

	
	30
	Bài 4B: Trái đất là của chúng mình  ( tiết 3)
	

	
	31
	Bài 4C: Cảnh vật quanh em (tiết 1)
	

	
	32
	Bài 4C: Cảnh vật quanh em (tiết 2)
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	33
	Bài 5A: Tình hữu nghị (tiết 1)
	

	
	34
	Bài 5A: Tình hữu nghị ( tiết 3)
	

	
	35
	Bài 5A: Tình hữu nghị (tiết 3)
	

	
	36
	Bài 5B: Đấu tranh vì hòa bình (tiết 1)
	

	
	37
	Bài 5B: Đấu tranh vì hòa bình (tiết 2)
	

	
	38
	Bài 5B: Đấu tranh vì hòa bình (tiết 3)
	

	
	39
	Bài 5C: Vẻ đẹp thanh bình (tiết 1)
	

	
	40
	Bài 5C: Vẻ đẹp thanh bình (tiết 2)
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	41
	Bài 6A: Tự do và công lí (tiết 1)
	LGGDANQP: Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

	
	42
	Bài 6A: Tự do và công lí (tiết 2)
	

	
	43
	Bài 6A: Tự do và công lí (tiết 3)
	

	
	44
	Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hòa bình (tiết 1)
	

	
	45
	Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hòa bình (tiết 2)
	

	
	46
	Bài 6B: Ôn  tiết 38
	

	
	47
	Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ (tiết 1)
	

	
	48
	Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ (tiết 2)
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	49
	Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên (tiết 1)
	

	
	50
	Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên (tiết 2)
	

	
	51
	Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên (tiết 3)
	

	
	52
	Bài 7B: Âm thanh cuộc sống (tiết 1)
	

	
	53
	Bài 7B: Âm thanh cuộc sống (tiết 2)
	

	
	54
	Bài 7B: Âm thanh cuộc sống (tiết 3)
	

	
	55
	Bài 7C: Cảnh sông nước (tiết 1)
	

	
	56
	Bài 7C: Cảnh sông nước (tiết 2)
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	       57
	Giang sơn tươi đẹp (tiết 1)
	

	
	58
	Giang sơn tươi đẹp ( tiết 2)
	

	
	59
	Giang sơn tươi đẹp (tiết 3)
	

	
	60
	Ấm áp rừng chiều (tiết 1)
	

	
	61
	Ấm áp rừng chiều (tiết 2)
	

	
	62
	Ấm áp rừng chiều (tiết 3)
	

	
	63
	Cảnh vật quê hương (tiết 1)
	

	
	64
	Cảnh vật quê hương (tiết 2)
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	65
	Bài 9A: Con người quý nhất (tiết 1)
	

	
	66
	Bài 9A: Con người quý nhất (tiết 2)
	

	
	67
	Bài 9A: Con người quý nhất (tiết 3)
	

	
	68
	Bài 9B: Tình người với đất (tiết 1)
	

	
	69
	Bài 9B: Tình người với đất (tiết 2)
	

	
	70
	Bài 9B: Ôn  tiết 1,2
	

	
	71
	Bài 9C: Bức tranh mùa thu (tiết 1)
	

	
	72
	Bài 9C: Bức tranh mùa thu (tiết 1)
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	        73
	Bài 10A. Ôn tập 1 (tiết 1)
	

	
	74
	Bài 10A. Ôn tập 1 (tiết 2)
	

	
	75
	Bài 10A. Ôn tập 1 (tiết 3)
	

	
	76
	Bài 10B. Ôn tập 2 (tiết 1)
	

	
	77
	Bài 10B. Ôn tập 2 (tiết 2)
	

	
	78
	Bài 10B. Ôn tập 2 (tiết 1)
	

	
	79
	Bài 10C. Ôn tập 3 (tiết 1)
	

	
	80
	Bài 10C. Ôn tập 3 (tiết 2)
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	        81
	Bài 11A. Đất lành chim đậu (tiết 1)
	

	
	82
	Bài 11A. Đất lành chim đậu (tiết 2)
	

	
	83
	Bài 11A. Đất lành chim đậu (tiết 3)
	

	
	84
	Bài 11B. Câu chuyện trong rừng (tiết 1)
	

	
	85
	Bài 11B. Câu chuyện trong rừng (tiết 2)
	

	
	86
	Bài 11B. Ôn tiết 1,2
	

	
	87
	Bài 11C. Môi trường quanh ta (tiết 1)
	

	
	88
	Bài 11C. Môi trường quanh ta (tiết 2)
	

	12
	       89
	Bài 12A. Hương sắc rừng xanh (tiết 1)
	

	
	90
	Bài 12A. Hương sắc rừng xanh ( tiết 2)
	

	
	91
	Bài 12A. Hương sắc rừng xanh (tiết 3)
	

	
	92
	Bài 12B. Nối những mùa hoa (tiết 1)
	

	
	93
	 Bài 12B. Nối những mùa hoa (tiết 2)
	

	
	94
	Bài 12B. Nối những mùa hoa (tiết 1)
	

	
	95
	Bài 12C. Vẻ đẹp của bà tôi  (tiết 1)
	

	
	96
	Bài 12C. Vẻ đẹp của bà tôi  (tiết 2)
	

	13
	        97
	Bài 13A. Chàng gác rừng dũng cảm (tiết 1)
	LGGDANQP:Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

	
	98
	Bài 13A. Chàng gác rừng dũng cảm (tiết 2)
	

	
	99
	Bài 13A. Chàng gác rừng dũng cảm (tiết 3)
	

	
	100
	Bài 13B. Cho rừng luôn xanh (tiết 1)
	`

	
	101
	Bài 13B. Cho rừng luôn xanh (tiết 2)
	

	
	102
	Bài 13B. Cho rừng luôn xanh (tiết 3)
	LGGDANQP: Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường `

	
	103
	Bài 13C. Cải tạo môi trường ( tiết 1)
	``

	
	104
	Bài 13C. Cải tạo môi trường (tiết2)
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	       105
	Những tấm lòng cao đẹp (tiết 1)
	

	
	106
	Những tấm lòng cao đẹp (tiết 2)
	

	
	107
	Những tấm lòng cao đẹp (tiết 3)
	

	
	108
	Hạt vàng làng ta (tiết 1)
	

	
	109
	Hạt vàng làng ta (tiết 2)
	

	
	110
	 Hạt vàng làng ta (tiết 3)
	

	
	111
	Làm biên bản cuộc họp (tiết 1)
	

	
	112
	 Làm biên bản cuộc họp (tiết 2)
	

	15
	       113
	Buôn làng đón cô giáo (tiết 1)
	

	
	114
	Buôn làng đón cô giáo (tiết 2)
	

	
	115
	Buôn làng đón cô giáo (tiết 3)
	

	
	116
	Những công trình mới (tiết 1)
	

	
	117
	Những công trình mới (tiết 2)
	

	
	118
	Những công trình mới (tiết 3)
	

	
	119
	Những người lao động (tiết 1)
	

	
	120
	Những người lao động (tiết 2)
	

	16
	       121
	Tấm lòng người thầy thuốc (tiết 1)
	

	
	122
	Tấm lòng người thầy thuốc (tiết 2)
	

	
	123
	Tấm lòng người thầy thuốc (tiết 3)
	

	
	124
	Thầy cúng đi bệnh viện (tiết 1)
	

	
	125
	Thầy cúng đi bệnh viện (tiết 2)
	

	
	126
	Thầy cúng đi bệnh viện (tiết 3)
	

	
	127
	Từ ngữ miêu tả (tiết 1)
	

	
	128
	Từ ngữ miêu tả (tiết 2)
	

	17
	      129
	Người dời núi mở đường ( tiết 1)
	

	
	130
	Người dời núi mở đường ( tiết 2)
	

	
	131
	Người dời núi mở đường ( tiết 3)
	

	
	132
	Những bài ca lao động  ( tiết 1)
	

	
	133
	Những bài ca lao động  ( tiết 2)
	

	
	134
	Những bài ca lao động  ( tiết 3)
	

	
	135
	Ôn tập về câu (tiết 1)
	

	
	136
	Ôn tập về câu (tiết 2)
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	   137
	Ôn tập 1 (tiết 1)
	

	
	138
	Ôn tập 1 (tiết 2)
	

	
	139
	Ôn tập 1 (tiết 3)
	

	
	140
	Ôn tập 2 (tiết 1)
	

	
	141
	Ôn tập 2 (tiết 2)
	

	
	142
	Ôn tập 2 (tiết 3)
	

	
	143
	Ôn tập 3 (tiết 1)
	

	
	144
	Ôn tập 3 (tiết 2)
	

	19
	145
	Người công dân số Một (tiết 1)
	

	
	146
	Người công dân số Một (tiết 2)
	LGGDANQP:Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

	
	147
	Người công dân số Một (tiết 3)
	

	
	148
	Người công dân số Một (tt) (tiết 1)
	

	
	149
	Người công dân số Một (tt) (tiết 2)
	

	
	150
	Người công dân số Một (tt) (tiết 3)
	

	
	151
	Cách nối các vế câu ghép, …(tiết 1)
	

	
	152
	Cách nối các vế câu ghép, …(tiết 2)
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	153
	Gương sáng người xưa (tiết 1)
	

	
	154
	Gương sáng người xưa (tiết 2)
	

	
	155
	Gương sáng người xưa (tiết 3)
	

	
	156
	Trách nhiệm công dân (tiết 1)
	LGGDANQP: Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam

	
	157
	Trách nhiệm công dân (tiết 2)
	

	
	158
	Trách nhiệm công dân (tiết 3)
	

	
	159
	Hoạt động tập thể (tiết 1)
	

	
	160
	Hoạt động tập thể (tiết 2)
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	161
	Trí dũng song toàn (tiết 1)
	

	
	162
	Trí dũng song toàn (tiết 2)
	

	
	163
	Trí dũng song toàn (tiết 3)
	

	
	164
	Những công dân dũng cảm (tiết 1)
	

	
	165
	Những công dân dũng cảm (tiết 2)
	

	
	166
	Những công dân dũng cảm (tiết 3)
	

	
	167
	Luyện viết văn tả người (tiết 1)
	

	
	168
	Luyện viết văn tả người (tiết 2)
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	169
	Giữ biển trời Tổ quốc (tiết 1)
	LGGDANQP: Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển

	
	170
	Giữ biển trời Tổ quốc (tiết 2)
	

	
	171
	Giữ biển trời Tổ quốc (tiết 3)
	

	
	172
	Một dải biên cương (tiết 1)
	

	
	173
	Một dải biên cương (tiết 2)
	

	
	174
	Một dải biên cương (tiết 3)
	

	
	175
	Cùng đặt câu ghép (tiết 1)
	

	
	176
	Cùng đặt câu ghép (tiết 2)
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	177
	Vì công lí (tiết 1)
	

	
	178
	Vì công lí (tiết 2)
	

	
	179
	Ôn tập: Câu ghép
	

	
	180
	Giữ cho giấc ngủ bình yên (tiết 1)
	LGGDANQP: Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam

	
	181
	Giữ cho giấc ngủ bình yên (tiết 2)
	

	
	182
	Giữ cho giấc ngủ bình yên (tiết 3)
	

	
	183
	Hoàn thiện bài văn kể chuyện (tiết 1)
	

	
	184
	Hoàn thiện bài văn kể chuyện (tiết 2)
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	185
	Giữ trật tự, an ninh (tiết 1)
	

	
	186
	Giữ trật tự, an ninh (tiết 2)
	

	
	187
	Giữ trật tự, an ninh (tiết 3)
	

	
	188
	Người chiến sĩ tình báo (tiết 1)
	

	
	189
	Người chiến sĩ tình báo (tiết 2)
	

	
	190
	Ôn lại tiết 182
	

	
	191
	Ôn tập tả đồ vật (tiết 1)
	

	
	192
	Ôn tập tả đồ vật (tiết 2)
	

	25
	193
	Cảnh đẹp đất nước (tiết 1)
	LGGDANQP: Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

	
	194
	Cảnh đẹp đất nước (tiết 2)
	

	
	195
	Cảnh đẹp đất nước (tiết 3)
	

	
	196
	Không quên cội nguồn (tiết 1)
	

	
	197
	Không quên cội nguồn (tiết 2)
	

	
	198
	Không quên cội nguồn (tiết 3)
	

	
	199
	Chúng mình cùng sáng tạo (tiết 1)
	

	
	200
	Chúng mình cùng sáng tạo (tiết 2)
	

	26
	201
	Nhớ ơn thầy cô (tiết 1)
	

	
	202
	Nhớ ơn thầy cô (tiết 2)
	

	
	203
	Nhớ ơn thầy cô (tiết 3)
	

	
	204
	Hội làng (tiết 1)
	

	
	205
	Hội làng (tiết 2)
	

	
	206
	Hội làng (tiết 3)
	

	
	207
	Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế (tiết 1)
	

	
	208
	Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế (tiết 2)
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	209
	Nét đẹp xưa và nay (tiết 1)
	

	
	210
	Nét đẹp xưa và nay (tiết 2)
	

	
	211
	Nét đẹp xưa và nay (tiết 3)
	

	
	212
	Đất nước mùa thu (tiết 1)
	

	
	213
	Đất nước mùa thu (tiết 20
	

	
	214
	Đất nước mùa thu (tiết 3)
	

	
	215
	Liên kết câu bằng từ ngữ nối (tiết 1)
	

	
	216
	Liên kết câu bằng từ ngữ nối (tiết 2)
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	217
	Ôn tập 1 (tiết 1)
	

	
	218
	Ôn tập 1 (tiết 2)
	

	
	219
	Ôn tập 1 (tiết 3)
	

	
	220
	Ôn tập 2 (tiết 1)
	

	
	221
	Ôn tập 2 (tiết 2)
	

	
	222
	Ôn tập 2 (tiết 3)
	

	
	223
	Ôn tập 3 (tiết 1)
	

	
	224
	Ôn tập 3 (tiết 2)
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	225
	Nam và nữ (tiết 1)
	

	
	226
	Nam và nữ (tiết 2)
	

	
	227
	Nam và nữ (tiết 3)
	

	
	228
	Con gái kém gì con trai (tiết 1)
	

	
	229
	Con gái kém gì con trai (tiết 2)
	

	
	230
	Con gái kém gì con trai (tiết 3)
	

	
	231
	Ai chăm, ai lười? (tiết 1)
	

	
	232
	Ai chăm, ai lười? (tiết 2)
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	233
	Ôn 2 bài TĐ  tuần 29
	

	
	234
	Nữ tính và nam tính (tiết 1)
	

	
	235
	Nữ tính và nam tính (tiết 2)
	

	
	236
	Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam (tiết 1)
	

	
	237
	Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam (tiết 2)
	

	
	238
	Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam (tiết 3)
	

	
	239
	Em tả con vật (tiết 1)
	

	
	240
	Em tả con vật (tiết 2)
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	241
	Người phụ nữ dũng cảm (tiết 1)
	

	
	242
	Người phụ nữ dũng cảm (tiết 2)
	

	
	243
	Người phụ nữ dũng cảm (tiết 3)
	

	
	244
	Ôn KC + Lời tâm tình của người chiến sĩ (tiết 1)
	LGGDANQP: Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	
	245
	Ôn KC + Lời tâm tình của người chiến sĩ (tiết 2)
	

	
	246
	Ôn bài tiết 238
	

	
	247
	Ôn tập về tả cảnh (tiết 1)
	

	
	248
	Ôn tập về tả cảnh (tiết 3)
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	249
	Em yêu đường sắt quê em (tiết 1)
	

	
	250
	Em yêu đường sắt quê em (tiết 2)
	

	
	251
	Em yêu đường sắt quê em (tiêt 3)
	

	
	252
	Ước mơ của em (tiết 1)
	

	
	253
	Ước mơ của em (tiết 2)
	

	
	254
	Ước mơ của em (tiết 3)
	

	
	255
	Viết bài văn tả cảnh (tiết 1)
	

	
	256
	Viết bài văn tả cảnh (tiêt 2)
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